	TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ
	PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ HỌC TẬP TẠI NHÀ

	Họ và tên: ……………………………….
Lớp: 6…….
	MÔN: Vật lý 6
Thời gian giao bài: ngày 07 tháng4  năm 2020

Thời gian nộp bài: Ngày14  tháng4  năm 2020

	PHIẾU SỐ: 2.
	


NỘI DUNG ÔN TẬP
TRẮC NGHIỆM:  Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng. 
Câu 1. Khi sử dụng bình tràn và bình chứa để đo thể tích vật rắn không thấm nước thì thể tích của vật bằng
A. thể tích bình tràn.





B. thể tích bình chứa.

C. thể tích phần nước tràn ra từ bình tràn sang bình chứa.


D. thể tích nước còn lại trong bình tràn.
Câu 2. Trong thí nghiệm xác định khối lượng riêng của sỏi, người ta dùng cân rô béc van để đo khối lượng của sỏi, khi cân thằng bằng người ta thấy ở một đĩa cân là quả cân 200g còn ở đĩa cân còn lại là sỏi và một quả cân 15g. Khối lượng của sỏi là

A. 15g.

B. 185g.

C. 200g.

D. 215g.
Câu 3. Một vật có khối lượng 450g thì trọng lượng của nó là  

A. 0,45N.
         
B. 4,5N. 

C. 45N. 

D. 4500N.


Câu 4. Khối lượng riêng của nước là 1000kg/m3 thì trọng lượng riêng của nước là
A. 1000 N/m3.
B. 10000N/m3.
C. 100N/m3.

D. 10N/m3.
Câu 5. Người ta đo thể tích chất lỏng bằng bình chia độ có ĐCNN 0,5cm3. Hãy chỉ ra cách ghi kết quả đúng trong những trường hợp dưới đây: 

A. V = 20,2cm3.       B. V = 20,5cm3.      C. V = 20,9cm3.        D. V = 20cm3 ​​.
 Câu 6. Trên vỏ một hộp thịt có ghi 500g. Số liệu đó chỉ 

A. thể tích của cả hộp thịt. 

B. thể tích của thịt trong hộp. 

C. khối lượng của cả hộp thịt.
          D. khối lượng của thịt trong hộp. 

Câu 7. Dùng cân Robecvan có đòn cân phụ để cân một vật. Khi cân thăng bằng thì khối lượng của vật bằng 

A. giá trị của số chỉ của kim trên bảng chia độ. 

B. giá trị của số chỉ của con mã trên đòn cân phụ. 

C. tổng khối lượng của các quả cân đặt trên đĩa. 

D. tổng khối lượng của các quả cân đặt trên đĩa cộng với giá trị khối lượng ứng với số chỉ của con mã. 

Câu 8. Hai lực cân bằng nhau là hai lực?
       A. Mạnh như nhau.


      B. Có cùng phương nhưng ngược chiều.
   C. Cả A và B.



   D. Hai lực cùng phương, cùng chiều, cùng cường độ. 

Câu 9. Để đo thể tích chất lỏng người ta thường dùng dụng cụ gì?
A. Bình tràn.


C. Bình chia độ.
 

B. Bình chứa.

          D. Bình tràn và bình chứa.

Câu 10. Nếu dùng bình tràn để đo thể tích của vật rắn không thấm nước thì thể tích của vật rắn sẽ bằng:      
 A. Thể tích chất lỏng trong bình tràn.
 
 B. Thể tích chất lỏng trong bình chứa.
 C. Thể tích lỏng trong bình tràn cộng với bình chứa.

 D. Một ý kiến khác.
Câu 11. Một em bé ra chợ mua 01 lạng thịt theo lời của mẹ. Hỏi 01 lạng thịt tương ứng bao nhiêu gam?     
 A. 1g.

B. 10g.

C. 100g.

D. 1000g

Câu 12. Để nâng một vật 50 kg từ dưới lên, ta cần một lực:
A. Lớn hơn 500 N.                          B. Tối thiểu là 500N.     
C. Lớn hơn 50N.                             D.Tối thiểu là 50N.
Câu 13. Cầm một viên bi trên cao, rồi đột nhiên buông tay ra, vi ên bi rơi xuống đất là do tác dụng của:    
 A. Khối lượng của vật.


B. Lực của tay ta.

 C. Lực hút của Trái Đất.
          

D. A, B, C đều sai. 

Câu 14. Có thể dùng bình chia độ và bình tràn để đo thể tích vật nào sau đây :
 A. Một khăn lau bảng.                      
B. 1 hòn đá.              
 C. 1 gói bông.                                    D. 1 bát gạo.

Câu 15.  Một bình chia độ chứa 50 cm3 dầu, người ta đổ thêm nước vào thì mực chất lỏng trong bình dâng lên đến vạch 60 cm3. Thể tích tích nước đổ vào là:
  A. 10 cm3.                  B. 50 cm3 .                  C. 60 cm3.            D. 110 cm3.
Câu 16.  Muốn đẩy một thùng phi lên xe tải một cách dễ dàng hơn, thì phải dùng:
A. Ròng rọc cố định.                       
 B. Ròng rọc động.
          
C. Đòn bẩy.
                            

D. Mặt phẳng nghiêng. 

Câu 17.  Quyển sách nằm yên trên bàn là do : 

    A. Không có lực nào tác dụng lên nó.              
    B. Mặt bàn tác dụng lực giữ nó lại. 

    C. Có hai lực tác dụng lên nó.                             
    D. Có hai lực cân bằng  tác dụng lên nó.               

Câu 19. Một  vật  có khối lượng không đổi nếu thể tích của vật đó tăng thì:
A. Khối lượng riêng của vật tăng.                     C.  Khối lượng riêng của vật giảm.                                                      B. Khối lượng riêng của vật không đổi             D.  Trọng lượng riêng của vật tăng 

Câu 20.  Đơn vị đo độ dài hợp pháp của nước ta là :

 A. Mét khối (cm3).      B. Centimét (cm).          C. mét (m).         D. kilômét (km).
--------------------Hết---------------------

Ghi chú: 
- Giáo viên giao bài: Nguyễn Thị Phương Thảo
- Học sinh sau khi làm bài xong nộp lại cho GVCN qua zalo, gmail … 
- Học sinh làm bài vào vở ghi của mình tại nhà.
